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1. Đặt vấn đề
Trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 

mới ban hành năm 2018, Môn Địa lí cấp Trung học 
phổ thông (THPT) cấu trúc gồm nội dung cốt lõi và 
các chuyên đề học tập nhằm thực hiện yêu cầu phân 
hoá sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp 
cho học sinh. Ở mỗi khối lớp, chuyên đề học tập có 
thời lượng 35 tiết, được phân phối phù hợp với mạch 
nội dung chính của phần cốt lõi với các yêu cầu cần 
đạt giúp HS phát triển năng lực đặc thù môn học. 
Những chuyên đề dạy học không đơn thuần thể hiện 
nguyên tắc thiết kế chương trình tích hợp mà còn đặt 
ra vấn đề về tổ chức dạy học tích hợp trong thực tiễn 
triển khai thực hiện chương trình, trong đó có năng 
lực thiết kế và thực hiện dạy học của giáo viên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.  Thiết kế tư liệu học tập 

Thuật ngữ tư liệu học tập những năm gần đây 
được sử dụng rộng rãi thay thế  cho cách dùng tài 
liệu dạy học do sự chuyển dịch vai trò của GV và sự 
tham gia của người học trong quá trình học tập. Theo 
nghĩa rộng, Hoàng Phê (2009) định nghĩa “tư liệu là 
vật liệu giúp cho việc tìm hiểu một vấn đề, là thứ vật 
chất con người dùng cho một hoạt động nhất định, 
là tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu».1 Theo 
nghĩa hẹp, khi sử dụng trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
học là tư liệu dạy học/học tập, tài liệu dạy học.

Tài liệu dạy học (TLDH) bao gồm: sách giáo 

1. Hoàng Phê (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng,
trang 1071.

khoa, giáo trình và tài liệu tham khảo được sử dụng 
trong quá trình giáo viên tổ chức cho học sinh (HS) 
thực hiện hoạt động học tập. Theo đó, tài liệu dạy 
học được hiểu là những tài liệu chứa đựng thông 
tin đã được công bố, có sẵn (available) mà GV và 
HS sử dụng trong quá trình dạy học. Theo cách hiểu 
này, các tài liệu là sẵn có và GV và HS sử dụng làm 
phương tiện để khai thác thông tin, tổ chức các hoạt 
động khám phá hay rèn luyện kĩ năng trong quá trình 
dạy học. Trong hệ thống TLDH, sách giáo khoa được 
xem là tài liệu giảng dạy chính, có tính chất bắt buộc, 
với nội dung hợp lí và cung cấp cho người học hệ 
thống các nội dung của môn học ở trường phổ thông.2 

Tư liệu học tập là tập hợp các nguồn thông tin 
được xử lí và trình bày theo ý tưởng tổ chức cấu trúc, 
hình thức trình bày của GV và HS trong quá trình 
dạy học. Trong trường hợp tư liệu học tập được thiết 
kế bởi GV như các phiếu học tập, tài liệu đọc thêm 
(hand-outs), phiếu bài tập/định hướng/hướng dẫn 
thao tác, mô hình mô phỏng… để HS sử dụng như 
công cụ hỗ trợ quá trình khám phá tri thức, rèn luyện 
kĩ năng. Nếu HS thiết kế, thì tư liệu học tập chính là 
các dạng sản phẩm học tập thể hiện khả năng xử lí 
thông tin, trình bày thông tin và các yêu cầu khác do 
nhiệm vụ học tập đặt ra. Trong cả hai trường hợp, tư 
liệu dạy học đều được tạo ra bởi chính GV, HS trong 
quá trình dạy và học nhằm chuyển tải nội dung học 

2. Norman Graves (2001), School Texbook research: the
case of Geography 1800-2000, Institute of Education, Uni-
versity of London.
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tập, thể hiện kĩ năng và thái độ của người thiết kế về 
vấn đề nào đó của môn học. Do vậy, khi sử dụng tư 
liệu học tập để thực hiện hoạt động học tập, GV và 
HS cần phải có kĩ năng thiết kế nhất định để tạo ra 
được sản phẩm đáp ứng mục đích, yêu cầu của hoạt 
động dạy học/học tập đề ra.
2.2. Yêu cầu phát triển năng lực thiết kế tư liệu 
học tập

Trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21, nội dung dạy 
học sẽ không còn bó hẹp trong khuôn khổ của sách 
giáo khoa, giáo trình hoặc các tài liệu tham khảo 
truyền thống cũng như không chỉ được truyền đạt bởi 
con đường duy nhất thông qua người da dạy. Sự bùng 
nổ và phát triển về công nghệ giáo dục tạo ra những 
phương thức giáo dục phi truyền thống, gia tăng tri 
thức và nhu cầu chia sẻ. UNESCO đã khuyến cáo về 
xu thế và khả năng giáo dục vượt ra khỏi những bức 
tường lớp học và nhà trường truyền thống để vươn 
tới một không gian giáo dục “suốt đời” và “hướng 
vào cuộc sống” (Life-long and life-wide learning), 
tạo công bằng, cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi 
người. Trong quá trình học tập, HS dựa vào khung 
chủ đề để lựa chọn các nội dung phù nhu cầu, phong 
cách học, sở thích cá nhân với sự hỗ trợ của thiết bị 
phù hợp để kết nối dễ dàng với cơ sở dữ liệu lớn, các 
nguồn học liệu đa định dạng.3 Nền tảng công nghệ 
còn cung cấp, hỗ trợ người học tiếp cận, sử dụng các 
công cụ hữu hiệu: công cụ là máy tính, điện thoại 
thông minh, kết nối internet, các phần mềm có sẵn 
hoặc mất phí, các tài nguyên hướng dẫn sử dụng 
công cụ… Khi các công cụ được GV tận dụng để tối 
ưu hoá quá trình dạy học, ngoài dấu hiệu công nghệ 
được sử dụng để kiến tạo kiến thức và là yếu tố cốt 
lõi của hoạt động học tập, thì HS chính là người được 
sử dụng công nghệ nhiều hơn trong và ngoài lớp học 
để thực hiện nhiệm vụ phức tạp, làm cho quá trình 
học tập sinh động hơn. 

Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và 
phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu 
sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách 
nhiệm. Đồng thời, HS hình thành và phát triển các 
năng lực cốt lõi gồm năng lực chung và năng lực đặc 
thù: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và 
hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng 
lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, 
năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm 

3. Nguyễn Quý Thanh ,TS. Tôn Quang Cường, http://hvcsnd.edu.vn/
nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/nhung-xu-the-moi-cua-cong-nghe-
trong-giao-duc-6543

mĩ, năng lực thể chất. Các biểu hiện của các phẩm 
chất, năng lực chung được hình thành, phát triển 
thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, 
và được mô tả thành các biểu hiện qua các cấp học. 
Theo đó, các môn học và hoạt động giáo dục cần tổ 
chức hoạt động học tập để HS có cơ hội bộc lộ hành 
vi - chỉ báo đánh giá cho mức độ đạt được của biểu 
hiện về phẩm chất, năng lực đó. Ví dụ, ở năng lực tự 
chủ và tự học (tự học và hoàn thiện), HS cấp THPT “ 
Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình 
thành cách học riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh 
giá và lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp với mục 
đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; ghi chép thông 
tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc 
ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết.”4 Nhiệm vụ 
học tập đòi hỏi HS phải lập kế hoạch để tự học, tự 
lực hoàn thành, vận vận dụng các kĩ năng khai thác 
thông tin, xử lí thông tin… để giải quyết nhiệm vụ 
học tập như thiết kế tư liệu học tập là cơ hội để HS 
phát triển năng lực này. Đây cũng là yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ mà minh chứng phục vụ đánh giá biểu 
hiện năng lực của HS chính là sản phẩm học tập - tư 
liệu học tập. Do đó, thiết kế tư liệu học tập không chỉ 
giúp HS hiểu sâu (deep learning) nội dung học tập 
mà còn tập trung phát triển các biêu hiện của phẩm 
chất, năng lực chung, đáp ứng yêu cầu cần đạt của 
chương trình tổng thể và chương trình môn học.
2.3. Quy trình thiết kế tư liệu học tập

Các nguyên tắc thiết kế tư liệu dạy học: (1) Đảm 
bảo nội dung học tập; (2) Đảm bảo tính sư phạm và 
(3) Đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.

Quy trình thiết kế tư liệu học tập được thực hiện 
qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Phân tích cấu trúc nội dung bài học/
chủ đề để xác định cấu trúc và yêu cầu của TLHT

Địa lí (cấp THPT) ban hành kèm theo là văn bản 
có tính pháp lí duy nhất đến thời điểm hiện nay, là cơ 
sở để các cơ sở giáo dục và các bên liên quan thực 
thi chương trình. Trong đó, nội dung học tập của các 
môn học và hoạt động giáo dục thể hiện qua mạch 
nội dung chính và yêu cầu cần đạt của các chủ đề, 
không ban hành nội dung «đóng» về kiến thức hay 
kĩ năng của môn học. Theo đó, GV và HS có quyền 
chủ động thiết kế tư liệu dạy học phục vụ tổ chức 
hoạt động học tập của các bài học/chủ đề học tập 
hướng tới mục tiêu về phát triển phẩm chất, năng lực 
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo 
dục phổ thông tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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được xác định cụ thể, phù hợp với điều kiện tổ chức 
dạy học.

Giai đoạn 2: Tìm kiếm tư liệu phục vụ thiết kế
Để thiết kế được TLHT,  GV cần tìm  kiếm hoặc 

hướng dẫn HS cách thu thập thông tin về chủ đề/
lĩnh vực/nội dung học tập tương ứng với nội dung 
bài học/chủ đề trong chương trình. Cách thức tìm 
kiếm thường được thực hiện trên Internet với các 
TLHT dạng kĩ thuật số, còn TLHT dạng  trực quan 
như mẫu vật, tranh ảnh tự chụp, minh chứng thực tế 
thường được tìm kiếm ngoài thực tiễn. Các tư liệu 
tìm kiếm để thực hiện thiết kế nên tìm bằng các từ 
khóa tiếng Việt hoặc tiếng Anh để thu được nguồn 
dữ liệu phong phú, đa dạng hơn. Năng lực thu thập, 
xử lí các thông tin với các định dạng khác nhau của 
GV và HS được phát triển ở giai đoạn này mặc dù 
đây là giai đoạn thường được thực hiện bên ngoài 
không gian lớp học. Quá trình này cũng giúp người 
tham gia thiết kế phát triển tư duy phản biện, tư duy 
phân tích và tổng hợp, năng lực hợp tác của bản thân.

Giai đoạn 3: Thiết kế TLHT tương ứng 
Sau khi xác định được cấu trúc nội dung và loại 

tư liệu cần thiết kế, GV/HS  thiết kế tư liệu theo ý 
tưởng và mục đích dạy học. Ở giai đoạn này, việc lựa 
chọn công cụ để thiết kế rất quan trọng, quyết định 
đến chất lượng hình thức trình bày và khả năng lưu 
trữ của tư liệu. 

Giai đoạn 4: Sắp xếp TLDHT thành hệ thống và 
chuẩn định dạng sử dụng

Dựa trên kết quả biên tập sau khi thiết kế, các 
TLHT được sắp xếp theo hệ thống chủ đề/bài học 
trọn vẹn trong trường họp tài liệu mà GV/HS thiết kế 
hoàn chỉnh cho chủ để học tập.  TLHT cũng có thể 
được phân loại theo nội dung và theo mục đích sử 
dụng trong trường hợp là tư liệu rời rạc, bổ trợ cho 
một số nội dung thành phần. Việc sắp xếp và chuẩn 
định dạng, xuất bản (publish hoặc bản in) nhằm sử 
dụng và lưu trữ TLHT trong quá trình dạy học của 
bộ môn.

Giai đoạn 5: Sử dụng TLHT trong quá trình dạy 
học và cải tiến

Trong giai này, HS và GV sẽ làm việc với TLHT 
để giải quyết nhiệm vụ được giao. Nếu TLHT do GV 
thiết kế, HS sẽ tiếp nhận tư liệu để thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể, khai thác tư liệu, vì vậy GV cần chú 
trọng rèn luyện cho HS kĩ năng khai thác thông tin 
từ TLHT, bao gồm các kĩ năng sau: kĩ năng đọc kênh 
chữ và tìm ý chính; kĩ năng khai thác thông tin từ 

tranh ảnh; kĩ năng khai thác nội dung, thông tin từ tài 
liệu kĩ thuật số (phim, video, băng hình...); kĩ năng 
sử dụng thí nghiệm ảo; kĩ năng học tập thông qua 
bài giảng E-Learning; kĩ năng giải bài tập và trả lời 
câu hỏi; kĩ năng khái quát, phân tích nội dung. Trong 
trường hợp TLHT là sản phẩm do HS thiết kế với 
sự định hướng, hướng dẫn HS thực hiện (nhóm/cá 
nhân), thì giai đoạn sử dụng tập trung vào hoạt động 
người học giới thiệu quá trình thiết kế, trả lời các 
câu hỏi tương tác về nội dung/cách thức tiến hành 
thiết kế, trên cơ sở đó các hoạt động đánh giá sản 
phẩm chính là một trong những hình thức đánh giá 
sản phẩm học tập. Quá trình sử dụng TLHT, GV và 
HS nhận ra những điểm chưa phù hợp, thiếu sót cần 
cải tiến và hoàn thiện để TLHT có thể được lưu trữ, 
tái sử dụng khi cần thiết.
3. Kết luận

Hiện nay, quá trình tổ chức dạy học của GV và 
học sinh trong các môn học nói chung, môn Địa lí 
nói riêng không nhất thiết đóng khung trong phạm vi 
sách giáo khoa và giới hạn của lớp học truyền thống 
do yêu cầu của bối cảnh chung. Đặc biệt, trong quá 
trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 
2018, GV và HS có cơ hội để thực hiện chủ động để 
phát triển năng lực của bản thân. Thiết kế TLHT là 
một trong cách tiếp cận để GV thúc đẩy động lực nội 
sinh trong phát triển năng lực dạy học và tạo cơ hội 
để người học phát triển các năng lực và phẩm chất 
của HS đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục 
phổ thông 2019. Lựa chọn thiết kế và sử dụng TLHT 
trong dạy học bộ môn hay không và ở mức độ nào 
phụ thuộc vào quyền chủ động và những «tính toán» 
của GV nhằm hướng đến những mục tiêu cụ thể của 
kế hoạch dạy học của GV, mục tiêu chung của kế 
hoạch giáo dục mà GV đảm nhận, phù hợp với điều 
kiện và bối cảnh cụ thể.
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